
Nam Nữ Xã Huyện Tỉnh, thành phố

1 BÙI THÚY HẰNG 16/01/1993 Xã Đắk R'Tíh Huyện Tuy Đức Tỉnh Đắk Nông 5 năm 04/01/2024 サン電子工業株式会社

2 LÊ THỊ KIM OANH 05/03/1996 Xã Kỳ Giang Huyện Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 04/01/2024 サン電子工業株式会社

3 NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN 24/02/1988 Phường Hùng Vương Thị xã Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ 5 năm 04/01/2024 サン電子工業株式会社

4 PHAN KIỀU NGÂN 17/03/2000 Thị trấn Cửa Tùng Huyện Vĩnh Linh Tỉnh Quảng Trị 5 năm 04/01/2024 サン電子工業株式会社

5 NGUYỄN THỊ KIM OANH 23/09/1998 Xã Nghĩa Khánh Huyện Nghĩa Đàn Tỉnh Nghệ An 5 năm 04/01/2024 サン電子工業株式会社

6 ĐỖ VĂN TIẾN 18/06/1993 Xã Nhân Khang Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam 5 năm 09/01/2024 CÔNG TY TNHH NAKAMOTO MOTORS

7 TRẦN ĐĂNG LỘC 09/05/1994 Xã Gia Kiệm Huyện Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 5 năm 11/01/2024 DAIWA KOGYO INC.

8 ĐÀO THỊ THUÝ ANH 28/01/1990 Xã Đào Dương Huyện Ân Thi Tỉnh Hưng Yên 2 năm 13/01/2024 ISHIKAWA YASUKO

9 NGUYỄN TIẾN DŨNG 08/10/1992 Xã Khánh Sơn Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An 5 năm 13/01/2024 HIKARISEIKI SEISAKUSHO CO., LTD

10 NGUYỄN THỊ HẢI 19/09/1993 Xã Thạch Bình Huyện Thạch Thành Tỉnh Thanh Hóa 2 năm 13/01/2024 ISHIKAWA YASUKO

11
ĐĂNG QUỐC HOÀNG 

PHƯỢNG
05/03/1998 Xã Cẩm Dương Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 13/01/2024 HIKARISEIKI SEISAKUSHO CO., LTD

12 TRẦN THỊ TUYẾT THẢO 16/02/1999 Xã Canh Hiển Huyện Vân Canh Tỉnh Bình Định 1 năm 13/01/2024 KITARO SUSHI CO.,LTD

13 TRƯƠNG VĂN ĐẠT 10/08/1993 Xã Minh Hòa Huyện Kinh Môn Tỉnh Hải Dương 5 năm 13/01/2024 HIKARISEIKI SEISAKUSHO CO., LTD

14 NGÔ NGUYỄN TUẤN ANH 18/03/2001 Phường Nam Hồng Thị xã Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 14/01/2024 KABUSHIKIGAISHA OMINATO

15 TĂNG VĂN SƠN 08/03/1993 Xã Vĩnh Thủy Huyện Vĩnh Linh Tỉnh Quảng Trị 3 năm 14/01/2024 KABUSHIKIGAISHA YAMASHITAGUMI

16 TRẦN XUÂN LINH 08/02/1988 Thị trấn Nam Đàn Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An 3 năm 15/01/2024 FREE KENZAI KOGYO YUGENGAISHA

17 ĐẶNG NGUYỄN ANH THƯ 25/05/1992 Xã Lương Hòa Huyện Châu Thành Tỉnh Trà Vinh 5 năm 16/01/2024 サン電子工業株式会社

18 NGUYỄN LỰC 12/12/1999 Xã Lộc An Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế 3 năm 16/01/2024 KABUSHIKIGAISHA TOYO LEASE

19 HUỲNH THỊ BẢO TRÂN 17/03/1996 Xã Tân Xuân Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 5 năm 16/01/2024 サン電子工業株式会社

Ngày xuất 

cảnh
TT Họ và tên

Ngày sinh Quê quán

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR - ABEY'S MEDICAL HR.,JSC

Tel: 024.66640050 /0913781799            Fax: 

BÁO CÁO 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động
Thời hạn 

hợp đồng

Địa chỉ: Tầng 2, Lô 5, Dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán, đường Nguyễn Xuân Khoát, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(Từ ngày 01/01/2024 đến 30/11/2024)

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước



20 TRẦN THỊ TƯỜNG VƯƠNG 29/08/1990 Xã Hàm Trí Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận 5 năm 16/01/2024 サン電子工業株式会社

21 NGUYỄN THỊ LAN 26/12/1992 Xã Bắc Lũng Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 5 năm 16/01/2024 サン電子工業株式会社

22 HOÀNG VĂN PHÚC 30/07/1996 Xã Tân Long Hội Huyện Mang Thít Tỉnh Vĩnh Long 5 năm 17/01/2024
NAGAHAMAGOUSEI KOUGYOUSYO 

CO.LTD

23 NGUYỄN MINH KHOA 01/01/1996 Xã Thuận Thới Huyện Trà Ôn Tỉnh Vĩnh Long 5 năm 17/01/2024
NAGAHAMAGOUSEI KOUGYOUSYO 

CO.LTD

24 NGUYỄN HỮU HOÀNG 11/12/1996 Xã Lạng Sơn Huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An 5 năm 24/01/2024 ID CONSTRUCTION CO,.LTD

25 BÙI QUANG HÀ 06/07/2004 Xã Kỳ Lạc Huyện Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 26/01/2024 MARUTA DESIGN KABUSHIKIGAISHA

26 DOAN VAN DUC 06/11/1989 Xã Thống Nhất Huyện Gia Lộc Tỉnh Hải Dương 5 năm 26/01/2024 株式会社 アンサー/ANSWER CO.,LTD. 	

27 NGUYEN MINH DUONG 29/08/1996 Xã Văn Quán Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 26/01/2024 株式会社 アンサー/ANSWER CO.,LTD. 	

28 PHAM VAN QUANG 14/03/1994 Xã Quỳnh Hoàng Huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái Bình 5 năm 26/01/2024 株式会社 アンサー/ANSWER CO.,LTD. 	

29
NGUYEN THI HOANG 

TRINH
06/02/1998 Xã Gia Tân 3 Huyện Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 5 năm 28/01/2024 ENERGEE INC. / 株式会社栄農人

30 BÙI XUÂN TRƯỜNG 30/09/1997 Thị trấn Vụ Bản Huyện Lạc Sơn Tỉnh Hòa Bình 3 năm 28/01/2024
CÔNG TY TNHH AD ASSOCIATES/ 

有限会社エーディーアソシエイツ

31 PHAM THI YEN 05/02/1998 Xã Yên Dưỡng Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ 5 năm 29/01/2024 ENERGEE INC. / 株式会社栄農人

32 NGUYEN DOAN VIET ANH 21/12/1997 Xã Tiên Dương Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội 5 năm 29/01/2024 ENERGEE INC. / 株式会社栄農人

33 BUI HUU HIEU 28/03/1992 Xã Văn Hội Huyện Ninh Giang Tỉnh Hải Dương 5 năm 29/01/2024 ENERGEE INC. / 株式会社栄農人

34 PHAM THI QUYEN 13/06/1994 Xã Lưu Vĩnh Sơn Huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 29/01/2024 ENERGEE INC. / 株式会社栄農人

35 HOANG THI THU 12/01/1991 Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang Tỉnh Bắc Giang 5 năm 29/01/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIKEI EBISU／ 

ティケイ・エビス株式会社 

36 PHAM THI THUY DUONG 04/02/2005 Phường Hoà Phú Thành phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương 3 năm 29/01/2024
 KABUSHIKIGAISHA AMATAKE/ 株式会社 

アマタケ

37 CAI THI HUONG 06/09/1992 Xã Mai Thủy Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình 3 năm 29/01/2024
 KABUSHIKIGAISHA AMATAKE/ 株式会社 

アマタケ

38 TRAN THI VAN 24/11/1989 Xã Vĩnh Thuận Huyện Vĩnh Hưng Tỉnh Long An 3 năm 29/01/2024
 KABUSHIKIGAISHA AMATAKE/ 株式会社 

アマタケ

39 DINH THI BONG 15/09/1989 Phường Đồng Sơn Thành Phố Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình 3 năm 29/01/2024
 KABUSHIKIGAISHA AMATAKE/ 株式会社 

アマタケ

40 VU THI TRA GIANG 04/06/2004 Xã Lương Điền Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương 3 năm 29/01/2024
 KABUSHIKIGAISHA AMATAKE/ 株式会社 

アマタケ

41 HO THI HUYEN 09/05/2005 Xã Quỳnh Nghĩa Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 3 năm 29/01/2024
 KABUSHIKIGAISHA AMATAKE/ 株式会社 

アマタケ

42 TRỊNH MINH HIẾU 17/05/1993 Xã Hợp Thắng Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 29/01/2024 CÔNG TY MIZUTA GIKEN

43 TRAN THI LY 01/05/1989 Xã Thanh Hóa Huyện Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Bình 3 năm 29/01/2024
 KABUSHIKIGAISHA AMATAKE/ 株式会社 

アマタケ

44 PHAM KIEU TRINH 10/05/2005 Xã Phú Cường Thành phố Hưng Yên Tỉnh Hưng Yên 3 năm 29/01/2024
 KABUSHIKIGAISHA AMATAKE/ 株式会社 

アマタケ

45 TRAN THI THO 18/06/1990 Phường Bắc Hà Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 29/01/2024
 KABUSHIKIGAISHA AMATAKE/ 株式会社 

アマタケ

46 BUI THI PHUONG 26/10/2000 Xã Liên Sơn Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình 3 năm 29/01/2024
 KABUSHIKIGAISHA AMATAKE/ 株式会社 

アマタケ



47 BÙI TRUNG TÌNH 20/11/1995 Xã Phương Chiểu Thành phố Hưng Yên Tỉnh Hưng Yên 5 năm 01/02/2024
株式会社新鋭興業 - Công ty TNHH Shinei 

Kogyo

48 NGUYỄN TRỌNG TÂM 15/12/1999 Xã Mai Hóa Huyện Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Bình 5 năm 01/02/2024
株式会社新鋭興業 - Công ty TNHH Shinei 

Kogyo

49 PHAM TUAN ANH 22/10/1995 Xã Đào Dương Huyện Ân Thi Tỉnh Hưng Yên 5 năm 01/02/2024
KOBE CHIKUSAN KABUSHIKIGAISHA 

	/神戸畜産株式会社	

50 HO VAN NGHIA 17/04/2003 Xã Hướng Phùng Huyện Hướng Hóa Tỉnh Quảng Trị 3 năm 05/02/2024
KYODO KOGYO KABUSHIKIGAISHA/ 

協同工業　株式会社

51 LÊ VĂN LÃI 11/12/1996 Xã Đặng Lễ Huyện Ân Thi Tỉnh Hưng Yên 3 năm 05/02/2024
SUDOUKENSETSU CO.,LTD/ 

株式会社　須藤建設

52 HO VINH TRUONG 30/12/1994 Xã Cẩm Sơn Huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An 3 năm 05/02/2024
KYODO KOGYO KABUSHIKIGAISHA/ 

協同工業　株式会社

53 LÊ BÁ TUẤN 21/09/1996 Thị trấnTân Phong Huyện Quảng Xương Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 05/02/2024
SUDOUKENSETSU CO.,LTD/ 

株式会社　須藤建設

54 HOANG NGOC BUN 09/11/1996 Xã Quảng Thái Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế 5 năm 20/02/2024
NIPPON STELL KOBELCO SHEARING 

CORPORATION/ 

55 BUI VAN CU 16/03/1982 Xã Quang Trung Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định 5 năm 01/03/2024
有限会社山口工業 / YUGENGAISHA 

YAMAGUCHI KOGYO

56 PHAM QUANG 28/08/1995 Xã Vĩnh Phong Huyện Vĩnh Bảo Thành phố Hải Phòng 5 năm 01/03/2024
有限会社山口工業 / YUGENGAISHA 

YAMAGUCHI KOGYO

57 DO VAN DIEP 11/04/1996 Xã Văn Hoàng Huyện Phú Xuyên Thành phố Hà Nội 5 năm 01/03/2024
有限会社山口工業 / YUGENGAISHA 

YAMAGUCHI KOGYO

58 TRIEU VAN DUC 04/10/1990 Xã Thượng Yên Công Thành phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh 5 năm 01/03/2024
有限会社山口工業 / YUGENGAISHA 

YAMAGUCHI KOGYO

59 NGUYEN VAN HUY 05/06/1999 Xã Đồn Xá Huyện Bình Lục Tỉnh Hà Nam 5 năm 01/03/2024
有限会社山口工業 / YUGENGAISHA 

YAMAGUCHI KOGYO

60 NGUYEN VAN HUAN 26/09/1992 Xã Đoan Hùng Huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình 5 năm 01/03/2024
有限会社山口工業 / YUGENGAISHA 

YAMAGUCHI KOGYO

61 NGUYEN THI MY NGOC 18/07/1994 Xã Đốc Binh Kiều Huyện Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp 5 năm 04/03/2024 PECHER. CO.,LTD  / 株式会社ペシェ 

62 TRAN THI NGUYET 10/10/1984 Xã Hương Giang Huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 04/03/2024 PECHER. CO.,LTD  / 株式会社ペシェ 

63 PHAM HUU TIN 07/02/1994 Xã Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp 5 năm 04/03/2024 PECHER. CO.,LTD  / 株式会社ペシェ 

64 NGUYEN CONG SON 27/04/1999 Xã Hải Trung Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định 5 năm 04/03/2024 PECHER. CO.,LTD  / 株式会社ペシェ 

65 NGUYEN TUAN ANH 15/09/1993 Thị trấn Lai Cách Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương 5 năm 04/03/2024 SUGIKENSETSU CO.,LTD/ 株式会社 杉建設

66 HOANG VAN VIET 07/03/1996 Xã Kỳ Đồng Huyện Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 04/03/2024 SUGIKENSETSU CO.,LTD/ 株式会社 杉建設

67 HA TUAN NANG 22/11/1983 Xã Tuy Lộc Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ 5 năm 04/03/2024 SUGIKENSETSU CO.,LTD/ 株式会社 杉建設

68 PHAM THUY DUONG 29/09/1991 Xã Khả Phong Huyện Kim Bảng Tỉnh Hà Nam 5 năm 04/03/2024 PECHER. CO.,LTD  / 株式会社ペシェ 

69 TỐNG HỮU NGHĨA 24/03/1999 Xã Tân  Khánh Trung Huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp 3 năm 07/03/2024
KABUSHIKIGAISYA 

KYUTOKUKOUGYOU

70 NGUYEN VAN LINH 20/12/1999 Xã Hồng Khê Huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương 3 năm 07/03/2024
 SATSUMA KENSETSU 

KABUSHIKIGAISHA / 薩摩建設株式会社

71 QUACH CONG QUANG 24/06/2002 Xã Thạch Tân Huyện Thạch Thành Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 07/03/2024
KABUSHIKIGAISHA TOEI 

SETSUBI/株式会社　藤栄設備

72 NGUYEN MANH THANG 31/12/2004 Xã Hồng Phong Huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội 3 năm 07/03/2024
KABUSHIKIGAISHA TOEI 

SETSUBI/株式会社　藤栄設備

73 THIỀU VĂN YÊN 03/03/1990 Xã Thục Luyện Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ 3 năm 07/03/2024
KABUSHIKIGAISYA 

KYUTOKUKOUGYOU



74 LƯƠNG VĂN TIẾN 06/06/1990 Xã Thục Luyện Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ 3 năm 07/03/2024
KABUSHIKIGAISYA 

KYUTOKUKOUGYOU

75 NGUYEN NGOC MINH 30/03/1999 Xã Tâm Thắng Huyện Cư Jút Tỉnh Đắk Nông 5 năm 08/03/2024 HIKARI FUJI CO., LTD/ 株式会社光富士	

76 NGUYEN THANH TRONG 20/01/1994 Xã Mỹ Thuận Huyện Bình Tân Tỉnh Vĩnh Long 5 năm 08/03/2024 HIKARI FUJI CO., LTD/ 株式会社光富士	

77 HO TRUNG HIEU 02/03/1994 Xã Đồng Phú Huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long 5 năm 08/03/2024 HIKARI FUJI CO., LTD/ 株式会社光富士	

78 HOANG THI TUNG 25/05/1985 Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang 5 năm 09/03/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIKEI EBISU／ 

ティケイ・エビス株式会社 

79 NGUYEN HOANG QUAN 08/04/1999 Xã Quỳnh Bá Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 5 năm 09/03/2024 HIKARI FUJI CO., LTD/ 株式会社光富士	

80 LE VAN HA 04/04/1998 Xã Thành Lộc Huyện Hậu Lộc Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 09/03/2024 HIKARI FUJI CO., LTD/ 株式会社光富士	

81 ĐOÀN QUANG ĐÔN 05/09/1988 Xã Tiên Minh Huyện Tiên Lãng Thành phố Hải Phòng 5 năm 09/03/2024 受け入れ企業名 株式会社岩本工業

82 TRAN THI THAM 07/10/1992 Xã Nhân La Huyện Kim Động Tỉnh Hưng Yên 5 năm 11/03/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIKEI EBISU／ 

ティケイ・エビス株式会社 

83 NGUYEN THI NGOC 26/05/1997 Thị trấn Cẩm Giang Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương 5 năm 11/03/2024
CÔNG TY MAMA SHOKUZAI  

ママ食材有限会社 

84 NGUYỄN KIM NHẬT 20/03/1995 Xã Nam Anh Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An 5 năm 12/03/2024 ラディックス株式会社

85 HOANG TIEN MINH 02/11/1994 Xã Phú Phương Huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội 3 năm 13/03/2024
KABUSHIKIGAISHA WASUN BOEKI / 

ウォッサン貿易株式会社

86 DUONG VAN TUAN 07/03/1998 Xã Bá Hiến Huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 14/03/2024
 KABUSHIKIGAISHA TOKYO SENSEN 

KIKAI SEISAKUSHO/ 

87 MAI TRUONG GIANG 01/01/1997 Xã Nhuận Phú Tân Huyện Mỏ Cày Bắc Tỉnh Bến Tre 5 năm 17/03/2024 SOUMI INC/ 株式会社　創味

88 ĐÀO VĂN MINH 06/01/1988 Xã Nghĩa Dân Huyện Kim Động Tỉnh Hưng Yên 5 năm 18/03/2024 FUJITETSU JUKOU CO.,LTD

89 CHU VĂN NHUẬN 02/03/1987 Xã Khánh Hồng Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình 5 năm 19/03/2024 CÔNG TY TNHH SATO GIKEN

90 NGUYEN HUU AN 07/04/1993 Xã Tam Sơn Huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An 5 năm 26/03/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

ARAMOTO /有限会社アラモト工業

91 PHAM VAN DAO 27/09/1998 Xã Thọ Nghiệp Huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định 5 năm 26/03/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

ARAMOTO /有限会社アラモト工業

92 NGUYEN VAN NAM 05/11/2002 phường Kỳ Sơn Thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình 3 năm 27/03/2024
KABUSHIKIGAISHA SHIMIZU SETSUBI 

/株式会社清水設備

93 BUI DUC THANG 10/05/1997 Xã Quỳnh Hưng Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 3 năm 27/03/2024
KABUSHIKIGAISHA SHIMIZU SETSUBI 

/株式会社清水設備

94 HOANG MINH TIEN 07/10/1989 Xã Hồng Thái Huyện Phú Xuyên Thành phố Hà Nội 3 năm 31/03/2024
CÔNG TY SINEI SETSUBI  KOGYOU 

CO.,LTD / 株式会社 新栄設備工業

95 NONG BAO HOANG 06/08/1994 Xã Đồng Minh Huyện Vĩnh Bảo Thành phố Hải Phòng 3 năm 31/03/2024
CÔNG TY YUGENGAISHA OONUKI 

SETSUBI/ 有限会社 大貫設備

96 PHAN VAN DUC 11/12/1990 Xã Võ Liệt Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 3 năm 31/03/2024
CÔNG TY SINEI SETSUBI  KOGYOU 

CO.,LTD / 株式会社 新栄設備工業

97 TONG DUC NHUAN 18/09/1990 Xã Trực Khang Huyện Trực Ninh Tỉnh Nam Định 5 năm 15/04/2024
Công ty TNHH TRUSTEC / 

株式会社TRUSTEC

98 NGUYEN TRUNG DUC 21/06/1994 Xã Lưu Vĩnh Sơn Huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 15/04/2024
Công ty TNHH TRUSTEC / 

株式会社TRUSTEC

99 TRAN VAN DOAN 20/02/1988 Xã Thanh Thủy Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 5 năm 15/04/2024
Công ty TNHH TRUSTEC / 

株式会社TRUSTEC

100 LÊ DUY NHẤT 30/10/1998 Xã Tiền Tiến Thành phố Hải Dương Tỉnh Hải Dương 5 năm 19/04/2024 YUUGENGAISHA SUGISEI KOUGYOU



101 LE XUAN SON 20/08/1998 Xã Cẩm Trung Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 21/04/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DATEYA  / 

株式会社伊達家					

102 NGUYEN VAN HAI 13/05/1995 Xã Tu Vũ Huyện Thanh Thuỷ Tỉnh Phú Thọ 5 năm 21/04/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DATEYA  / 

株式会社伊達家					

103 NGUYEN TIEN LONG 23/05/1998 Thị trấn Thiên Cầm Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 21/04/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DATEYA  / 

株式会社伊達家					

104 DANG DUC THANG 20/02/1996 Xã Bắc An Thành phố Chí Linh Tỉnh Hải Dương 5 năm 22/04/2024
KABUSHIKIGAISHA ICHIGO ISSHOKU / 

株式会社一期一食

105 TRẦN VĂN CHUNG 07/04/2001 Xã Hạnh Lâm Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 3 năm 24/04/2024 AITOKU KABUSHIKIGAISHA

106 TRƯƠNG TUẤN ANH 11/08/2004 Xã Nghi Thạch Huyện Nghi Lộc Tỉnh Nghệ An 3 năm 24/04/2024 AITOKU KABUSHIKIGAISHA

107 NGUYỄN TIẾN DŨNG 10/09/1984 Xã Đồng Sơn Huyện Gò Công Tây Tỉnh Tiền Giang 5 năm 25/04/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

108 PHẠM THỊ ÁI XUÂN 31/01/1993 Xã Đồng Sơn Huyện Gò Công Tây Tỉnh Tiền Giang 5 năm 25/04/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

109 NGUYỄN DUY QUÝ 14/07/2000 Xã An Tân Huyện An Lão Tỉnh Bình Định 5 năm 25/04/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

110 NGUYEN DUY KHANH 10/10/1990 xã Trung Phúc Cường Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An 3 năm 29/04/2024
MG TECHNOS CO.,LTD/ 

株式会社エムジーテクノス

111 NGUYEN THANH TOAN 26/02/1992 Xã Bình Sơn Huyện Long Thành Tỉnh Đồng Nai 5 năm 10/05/2024
 KABUSHIKIGAISHA TOKYO SENSEN 

KIKAI SEISAKUSHO/ 

112 LAI THUAN THIET 21/05/1991 Xã Đông Hiếu Thị xã Thái Hoà Tỉnh Nghệ An 5 năm 10/05/2024
KABUSHIKIGAISHA SHIMIZU SETSUBI 

/株式会社清水設備

113 NGUYỄN TRUNG THÀNH 15/09/1996 Xã Tân Dân Huyện Phú Xuyên Thành phố Hà Nội 5 năm 15/05/2024 DAIEI CO.,LTD.

114 NGUYỄN VĂN THÀNH 14/09/1993 Xã Đại Đồng Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 5 năm 15/05/2024 DAIEI CO.,LTD.

115 HOÀNG CÔNG VINH 23/05/2000 Xã Đại Bái Huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh 5 năm 15/05/2024 DAIEI CO.,LTD.

116 DUONG VAN KHIEM 18/08/1992 Xã Tân Lập Huyện Đầm Hà Tỉnh Quảng Ninh 5 năm 23/05/2024
KABUSHIKIGAISHA TAIYO 

CORPORATION/  

117 DAM CONG BINH 20/10/1989 Xã Lam Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An 3 năm 23/05/2024
EITORI KONSUTORAKUTO 

KABUSHIKIGAISHA/  

118 DANG VAN DUYENG 10/10/1982 Mộc Nam Thị xã Duy Tiên Tỉnh Hà Nam 5 năm 29/05/2024
MARUMASU KENSETSU CO.,LTD/ 

丸益建設株式会社

119 HOANG VAN QUANG 07/05/1997 Xã Đồng Thành Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An 5 năm 31/05/2024 SANWA CO.,LTD/ 株式会社 サンワ

120 LE ANH QUYET 21/03/1992 Yên Nam Thị xã Duy Tiên Tỉnh Hà Nam 5 năm 02/06/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HEPHAIST/ 

ヒーハイスト株式会社

121 TRUONG VAN DUC 19/09/1994 Xã Thanh Thịnh Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 5 năm 03/06/2024
CÔNG TY TNHH SANDEN / 

サンデン株式会社

122 LE TRUONG GIANG 15/01/1989 Xã Đại Hợp Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 5 năm 03/06/2024
CÔNG TY TNHH SANDEN / 

サンデン株式会社

123 TRINH DINH THUAT 11/04/1992 Xã Tân Thông Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm 04/06/2024  IZUMISHOUJI CO.,LTD/ 泉商事株式会社  

124 NGUYEN TRONG DAT 02/09/1999 Xã An Mỹ Huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái Bình 5 năm 13/06/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ROPIA/ 

株式会社ロピア

125 VU TRUNG DUNG 17/11/1999 Xã Cộng Lạc Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 5 năm 13/06/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ROPIA/ 

株式会社ロピア

126 NGUYEN DAC TU 30/01/1997 Xã Tân Phương Huyện Thanh Thuỷ Tỉnh Phú Thọ 5 năm 17/06/2024
CÔNG TY TNHH KOKUDOKENSETSU/ 

国土建設株式会社 

127 NÔNG ĐẠI CƯƠNG 27/06/1995 Thị trấn Đông Khê Huyện Thạch An Tỉnh Cao Bằng 5 năm 25/06/2024 Goto Construction Co.,Ltd.



128 NGUYỄN VĂN TOÀN 18/04/1996 Xã Cẩm Quang Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 25/06/2024 Goto Construction Co.,Ltd.

129 VO VAN NHAN 10/10/1993 Xã Diễn Vạn Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An 5 năm 02/07/2024 FUJIMICO CO.,LTD /フジミCO株式会社

130 PHAM THI HONG 21/10/1989 Xã Sơn Thủy Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình 5 năm 04/07/2024
KABUSHIKIGAISHA MUSASHI SEIKA/ 

株式会社武蔵製菓

131 TRAN THI THANH THAO 24/09/1999 Xã Tiến Thắng Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam 5 năm 08/07/2024 AJICHO CO.,LTD / 株式会社味兆 

132 VU VAN THANH 21/08/1998 Xã Hoằng Kim Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 09/07/2024
Công ty cổ phần Michinoku Kensetsu/ 

株式会社　みちのく建設

133 LE THI PHUONG 02/11/1998 Xã Long Thành Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An 5 năm 12/07/2024
クズミ電子工業株式会社/KUZUMI 

ELECTRONICS,INC.	

134 NGUYEN THI LINH 01/08/1997 Xã Cẩm Thạch Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 12/07/2024
クズミ電子工業株式会社/KUZUMI 

ELECTRONICS,INC.	

135 TRAN XON 30/04/1990 Xã Vượng Lộc Huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 16/07/2024  IZUMISHOUJI CO.,LTD/ 泉商事株式会社  

136 TRAN HUU ANH 20/12/1989 Phường Thạch Quý Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 18/07/2024
Công ty cổ phần Michinoku Kensetsu/ 

株式会社　みちのく建設

137 LE QUANG DO 22/11/1982 xã Quảng Yên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ 5 năm 18/07/2024
Công ty cổ phần Michinoku Kensetsu/ 

株式会社　みちのく建設

138 PHAN VAN TUYEN 18/07/1992 Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang 5 năm 22/07/2024
CÔNG TY TNHH KOKUDOKENSETSU/ 

国土建設株式会社 

139 NGUYEN KHANH LINH 14/02/1997 Xã An Phú Tây Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm 25/07/2024
Công ty cổ phần Michinoku Kensetsu/ 

株式会社　みちのく建設

140 NGUYEN VAN PHU 10/03/1990 Xã Phương Viên Huyện Hạ Hoà Tỉnh Phú Thọ 5 năm 28/07/2024
YUTAKA KENSETSU KABUSHIKIGAISHA 

/ 豊建設株式会社

141
NGUYEN THI KHANH 

TUYEN
01/09/1998 Thị trấn Xuân An Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 31/07/2024

WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

142 LINH THI NGUYET 14/07/1993 Xã Gia Lộc Huyện Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn 5 năm 31/07/2024
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

143 NGO THI HA 01/11/1992 Xã Vĩnh Hồng Huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương 5 năm 31/07/2024
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

144 TRAN THI HONG VAN 20/11/1996 Xã Trường Sơn Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 31/07/2024
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

145 NGUYEN THI NGA 30/10/1994 Xã An Phượng Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương 5 năm 31/07/2024
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

146 TRAN THI LINH 01/05/1997 Xã Tượng Sơn Huyện Nông Cống Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 31/07/2024
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

147 NGUYEN THI THOM 12/08/1994 Xã Xuân Viên Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 31/07/2024
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

148 KIM THI HUE 19/05/1998 Xã Hồng Quang Huyện Thanh Miện Tỉnh Hải Dương 5 năm 31/07/2024
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

149 HO THI QUYNH ANH 12/06/1995 Phường Bình Tân Thị xã La Gi Tỉnh Bình Thuận 5 năm 06/08/2024
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

150 NGUYEN THI KIM LOAN 20/11/1995 Phường 11 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm 06/08/2024
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

151 PHAM CHAU ANH 27/11/1998 Xã Cảnh Dương Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình 5 năm 06/08/2024
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

152 NGUYEN NGOC PHAN 01/09/1994 Xã Thạnh Đông Huyện Tân Hiệp Tỉnh Kiên Giang 5 năm 06/08/2024
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

153 NGUYEN NGOC THANH 20/10/1984 Thành phố Thanh Hóa Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 20/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN JUST JIBAN/  

株式会社 ジャスト地盤

154 NGUYEN DINH THANH 09/07/2001 Xã Phú Xuân Huyện Thọ Xuân Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 07/09/2024
Hanashaku Zourin Yugen Gaisha	/ 

花咲造林有限会社				 			



155 NGUYEN XUAN PHUONG 21/05/1997 Xã Dương Thủy Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình 3 năm 07/09/2024
 KABUSHIKIGAISHA HIGUCHIGUMI/ 

株式会社樋口組								

156 NGUYEN QUOC CUONG 28/07/1994 Xã Ea Sô Huyện Ea Kar Tỉnh Đắk Lắk 5 năm 07/09/2024
KOUWAKOUGYO KABUSHIKIGAISHA / 

広和工業株式会社				 				

157 LE DUC GANG 02/10/1992 Phổ Thạnh Thị xã Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 3 năm 07/09/2024
AKAGIZOURIN YUGENGAISHA/ 

赤城造林有限会社				 			

158 TRAN VAN BAO 29/04/1996 Xã Nghi Kiều Huyện Nghi Lộc Tỉnh Nghệ An 3 năm 07/09/2024
 KABUSHIKIGAISHA HIGUCHIGUMI/ 

株式会社樋口組								

159 NGUYEN TIEN TUYEN 30/03/1994 Xã Phúc Khánh Huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình 5 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA CHATERAISE 	/ 

株式会社シャトレーゼ			 			

160 NGUYEN THI THU 15/05/1990 Xã An Hồng Huyện An Dương Thành phố Hải Phòng 5 năm 07/09/2024
 KABUSHIKIGAISHA ES SHOUKAI	/ 

株式会社イーエス商会							

161 LE THI YEN NHI 23/03/1999 Xã Nguyễn Văn Thảnh Huyện Bình Tân Tỉnh Vĩnh Long 5 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA CHATERAISE 	/ 

株式会社シャトレーゼ			 			

162 NGUYEN LUONG PHUC 09/12/2000 Xã Phú Túc Huyện Phú Xuyên Thành phố Hà Nội 5 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA CHATERAISE 	/ 

株式会社シャトレーゼ			 			

163 NGUYEN THI HOA 22/09/1995 Xã Tản Hồng Huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội 5 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA CHATERAISE 	/ 

株式会社シャトレーゼ			 			

164 TRAN HOAI DUY 15/07/1996 Phường Thốt Nốt Quận Thốt Nốt Thành phố Cần Thơ 5 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA CHATERAISE 	/ 

株式会社シャトレーゼ			 			

165 MA VAN HIEU 19/10/1990 Xã Tam Dị Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 3 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA MEGURO 

KENSETSU/ 株式会社目黒建設				 

166 BUI VAN LONG 02/09/1996 Đọi Sơn Thị xã Duy Tiên Tỉnh Hà Nam 3 năm 07/09/2024
FUSEKENSETU KABUSHIKIGAISHA/ 

布施建設株式会社				 			

167 DANG MANH HUNG 24/07/2000 Thị trấn Hưng Hoá Huyện Tam Nông Tỉnh Phú Thọ 2 năm 07/09/2024
Yugengaishia Gotosetsubi / 

有限会社後藤設備				 				

168 NGUYEN DUC TAI 28/09/1993 Xã Cam Thủy Huyện Cam Lộ Tỉnh Quảng Trị 3 năm 07/09/2024
 KABUSHIKIGAISHA JYABA RYOKUCHI 

KENSETSU/ 

169 NGUYEN VAN CHUNG 06/07/1994 Phường Hồng Sơn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An 5 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA SHISI/ 

株式会社SHISI		

170 CHU THI LUONG 09/10/1999 Xã Nghĩa Thuận Thị xã Thái Hoà Tỉnh Nghệ An 5 năm 07/09/2024
 KABUSHIKIGAISHA ES SHOUKAI	/ 

株式会社イーエス商会							

171 TRAN NGOC THANG 07/01/1987 Thị trấn Lang Chánh Huyện Lang Chánh Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 07/09/2024
 KABUSHIKIGAISHA JYABA RYOKUCHI 

KENSETSU/ 

172 PHAM VAN DIEP 26/02/2000 Xã Dương Quang Thị xã Mỹ Hào Tỉnh Hưng Yên 5 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA CHATERAISE 	/ 

株式会社シャトレーゼ			 			

173 NGUYEN THI TRANG 06/08/1996 Xã Hợp Thành Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA CHATERAISE 	/ 

株式会社シャトレーゼ			 			

174 NGUYEN THI CAM 09/03/1993 Xã Cẩm Hưng Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương 5 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA CHATERAISE 	/ 

株式会社シャトレーゼ			 			

175 NGUYEN HAI GIANG 09/02/1998 Xã Xuân Giang Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA CHATERAISE 	/ 

株式会社シャトレーゼ			 			

176 NGUYEN BUI PHUOC LOC 09/08/2000 Xã Vinh Kim Huyện Cầu Ngang Tỉnh Trà Vinh 5 năm 07/09/2024
KABUSHIKIGAISHA CHATERAISE 	/ 

株式会社シャトレーゼ			 			

177 NGUYEN TRUNG KIEN 18/02/1996 Thị trấn Thanh Hà Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương 5 năm 07/09/2024
OSAWAKOUGYO KABUSHIKIGAISHA / 

大澤工業株式会社				 				

178 NGUYEN THI KIM ANH 08/01/1998 Xã Tân Long Huyện Hướng Hóa Tỉnh Quảng Trị 5 năm 18/09/2024
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

179 LE THI CHUNG ANH 23/04/1999 Xã Tây Hồ Huyện Thọ Xuân Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 18/09/2024
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

180 DO VAN LUONG 28/04/2001 Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang 5 năm 23/09/2024
 KABUSHIKIGAISHA KOURYO / 

株式会社 こうりょう  

181 NGUYEN VAN THANH 04/05/1987 Xã Tân Lập Huyện Sông Lô Tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 23/09/2024
 KABUSHIKIGAISHA KOURYO / 

株式会社 こうりょう  



182 VO VAN HOANG 13/03/2005 Xã Nam Giang Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An 3 năm 26/09/2024
KUROSAWA KASETSU KOGYO/ 

黒澤仮設工業

183 TRAN VAN QUI 09/12/1997 Xã Phú Thành A Huyện Tam Nông Tỉnh Đồng Tháp 5 năm 26/09/2024
PEACH&CO KABUSHIKIGAISHA / 

PEACH&CO株式会社

184 LE VO TRUONG GIANG 08/09/1999 Phường 12 Thành phố Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 5 năm 26/09/2024
PEACH&CO KABUSHIKIGAISHA / 

PEACH&CO株式会社

185 HOANG NGOC HA 12/12/1987 Xã Tiền Phong Huyện Ân Thi Tỉnh Hưng Yên 5 năm 27/09/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SEIWA/ 

星和産業株式会社 

186 NGUYEN VAN MY 30/08/1990 Xã Chính Nghĩa Huyện Kim Động Tỉnh Hưng Yên 5 năm 27/09/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SEIWA/ 

星和産業株式会社 

187 PHAN VAN HAI 10/07/1987 Xã Quỳnh Thuận Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 5 năm 27/09/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SEIWA/ 

星和産業株式会社 

188 TRUONG QUANG MINH 28/01/1984 Xã Phước Tân Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 5 năm 29/09/2024
OYAZATO KOUGYOU 

CO.,LTD/株式会社親里工業

189 NGUYEN GIA DUNG 26/05/1990 Xã Tràng An Huyện Bình Lục Tỉnh Hà Nam 3 năm 01/10/2024
YUGENGAISHA MURAYAMA KENSETSU 

KOGYO/ 有限会社村山建設工業

190 TRUONG VAN HIEU 23/01/2003 Xã Yên Hợp Huyện Quỳ Hợp Tỉnh Nghệ An 3 năm 02/10/2024
 Fujisawa Tekkougiken Kabushikigaisha/ 

藤澤鉄工技研株式会社							

191 NGUYEN MINH DUNG 24/06/1993 Thị trấn Phát Diệm Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình 3 năm 08/10/2024
KABUSHIKIGAISHA SUGIOKA 

KOUMUTEN/ 株式会社　杉岡工務店

192 NGUYEN DUC DAT 18/01/2004 Phường Quỳnh Phương Thị xã Hoàng Mai Tỉnh Nghệ An 3 năm 08/10/2024
KABUSHIKIGAISHA SUGIOKA 

KOUMUTEN/ 株式会社　杉岡工務店

193 DOAN VAN DUC 31/12/1997 Xã Nghĩa Đạo Thị xã Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh 5 năm 09/10/2024
CÔNG TY TNHH S・ K PLAN/ 

有限会社S・Ｋプラン

194 HO NANG NAM 04/07/1997 Xã Cẩm Hà Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 15/10/2024
Takeda jyukosho Co., Ltd./ 

株式会社竹田重工所

195 NGO VAN GIAP 14/01/1994 Xã Minh Châu Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An 5 năm 15/10/2024
Takeda jyukosho Co., Ltd./ 

株式会社竹田重工所

196 TRAN VAN THANH 12/11/1999 Thị trấn Rạng Đông Huyện Nghĩa Hưng Tỉnh Nam Định 5 năm 17/10/2024
KOBE CHIKUSAN KABUSHIKIGAISHA 

	/神戸畜産株式会社	

197 VU QUANG PHU 23/10/2003 Xã Giao Tân Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định 3 năm 20/10/2024
IMAHIRO KENSETSU KABUSHIKIGAISHA 

/ 今広建設株式会社

198 NGUYEN THANH TRUNG 23/04/2000 Xã Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp 5 năm 20/10/2024
JINNAI FARM 21 KABUSHIKIGAISHA / 

神内ファーム二十一株式会社

199 LAM HOAI PHUONG 11/10/1992 Xã Tân Sơn Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh 5 năm 20/10/2024
JINNAI FARM 21 KABUSHIKIGAISHA / 

神内ファーム二十一株式会社

200 HOANG MINH HAI 19/02/2000 Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang 5 năm 21/10/2024
JINNAI FARM 21 KABUSHIKIGAISHA / 

神内ファーム二十一株式会社

201 TRAN THI KIM YEN 27/11/1993 Xã Hòa Hiệp Nam Thị xã Đông Hòa Tỉnh Phú Yên 3 năm 28/10/2024
YUGENGAISHA KYOWASETSUBIKOGYO/ 

有限会社亨和設備工業			

202 NGUYEN DUY DA 12/04/1995 Xã Tân Liễu Huyện Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang 3 năm 29/10/2024
 SATSUMA KENSETSU 

KABUSHIKIGAISHA / 薩摩建設株式会社

203 CAO THI UT LINH 18/10/1998 Xã Tiên Minh Huyện Tiên Lãng Thành phố Hải Phòng 3 năm 30/10/2024
KABUSHIKIGAISHA KOGANEPAN/ 

株式会社コガネパン

204 NGUYEN THUY LINH 07/10/2004 Xã Nguyên Xá Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình 3 năm 30/10/2024
KABUSHIKIGAISHA KOGANEPAN/ 

株式会社コガネパン

205 CHANG MI LENH 05/04/1994 Xã Cán Tỷ Huyện Quản Bạ Tỉnh Hà Giang 3 năm 01/11/2024
YUGENGAISHA KAMIYOTSUMOTO 

KOUMUTEN / 有限会社上四元工務店

206 NGUYEN VAN HONG 26/01/1993 Xã Phú An Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế 3 năm 06/11/2024 BERUESU CO.,LTD/ 株式会社ベルエース

207 PHAM TRONG THANG 26/12/2005 Xã Bình Nguyên Huyện Kiến Xương Tỉnh Thái Bình 3 năm 07/11/2024
SOUSHINKOGYO KABUSHIKIGAISHA/ 

	総伸工業株式会社		

208 PHAM DUC TRUNG 26/05/2003 Phường Trần Lãm Thành phố Thái Bình Tỉnh Thái Bình 3 năm 07/11/2024
SOUSHINKOGYO KABUSHIKIGAISHA/ 

	総伸工業株式会社		



209 DANG DINH TAI 19/06/2003 Xã An Sơn Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương 3 năm 07/11/2024
SOUSHINKOGYO KABUSHIKIGAISHA/ 

	総伸工業株式会社		

210 DUONG VAN ANH 01/08/1995 Xã Hoa Thủy Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình 3 năm 08/11/2024
YUGENGAISHA MURAYAMA KENSETSU 

KOGYO/ 有限会社村山建設工業

211 CHU HOAI NINH 22/08/2002 Xã Thanh Bình Thịnh Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 08/11/2024
YUGENGAISHA MURAYAMA KENSETSU 

KOGYO/ 有限会社村山建設工業

212 LU VAN LOI 19/09/2002 Xã Châu Thuận Huyện Quỳ Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 11/11/2024
 KABUSHIKIGAISHA KEIANDOAI 

/ケイアンドアイ株式会社

213 NGUYEN QUANG CHUNG 02/05/2003 Xã Đồng Quế Huyện Sông Lô Tỉnh Vĩnh Phúc 3 năm 11/11/2024 TOKA CO.,LTD / 株式会社東鹿

214 DAU DANG DUAN 20/07/1999 Xã Hương Giang Huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 11/11/2024 TOKA CO.,LTD / 株式会社東鹿

215 NGUYEN VAN ANH 18/12/1997 Xã Xuân Hồng Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh 2 năm 11/11/2024
SHOHO KABUSHIKIGAISHA/承峰 

株式会社

216 DO TRONG PHUC 11/02/1998 Xã Mai Thủy Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình 3 năm 11/11/2024
 KABUSHIKIGAISHA KEIANDOAI 

/ケイアンドアイ株式会社

217 LUONG CHI BAO 20/10/1996 Xã Phước Long Huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre 5 năm 14/11/2024
KABUSHIKIGAISHA SHINKINEDOU/ 

株式会社新杵堂				 			

218 CHU TUAN ANH 03/07/2003 Xã An Sơn Huyện Văn Quan Tỉnh Lạng Sơn 3 năm 14/11/2024
SANWA INDUSTRY CO.,LTD / 

株式会社サンワ工業

219 NGUYEN TRONG TAI 12/09/1997 Xã Nam Xuân Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An 5 năm 14/11/2024
KABUSHIKIGAISHA SHINKINEDOU/ 

株式会社新杵堂				 			

220 CAO TRUNG HIEU 09/05/2005 Phường Minh Nông Thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 3 năm 14/11/2024
SANWA INDUSTRY CO.,LTD / 

株式会社サンワ工業

221 LUONG QUANG CANH 06/10/1997 Xã Hồng Việt Huyện Đông Hưng Tỉnh Thái Bình 5 năm 14/11/2024
KABUSHIKIGAISHA SHINKINEDOU/ 

株式会社新杵堂				 			

222 VU THANH TUNG 10/08/2003 Xã Kiến Thiết Huyện Tiên Lãng Thành phố Hải Phòng 3 năm 14/11/2024
SANWA INDUSTRY CO.,LTD / 

株式会社サンワ工業

223 NGUYỄN ĐĂNG HƯNG 08/11/1992 Thị trấn Liên Quan Huyện Thạch Thất Thành phố Hà Nội 5 năm 21/11/2024 株式会社 Ys' Trust／Ys' Trust Co.,Ltd.

224
DANG NGUYEN ANH 

THONG
09/03/1997 Xã Tân Thanh Huyện Cái Bè Tỉnh Tiền Giang 5 năm 21/11/2024 株式会社　ハーツ／HEART CO.,LTD

225 TRAN HUU TRI 25/03/1997 Xã Vĩnh Sơn Huyện Vĩnh Linh Tỉnh Quảng Trị 3 năm 26/11/2024
MARUSYOU KENSETU 

KABUSHIKIGAISHA /丸昭建設株式会社

226 NGUYEN HOANG GIANG 14/04/1993 Xã Hòa Thịnh Huyện Tây Hoà Tỉnh Phú Yên 3 năm 26/11/2024
MARUSYOU KENSETU 

KABUSHIKIGAISHA /丸昭建設株式会社

Người lập phiếu ……, ngày…… tháng…… năm…

(Ký ghi rõ họ tên) TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


